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TỔNG CỘNG: 47

A CẤP MẦM NON

A.1 Trường Mầm non KDang

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Hòa 10/10/1989
Phó Hiệu

 trưởng

Trường mầm non

 KDang

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Lê Thị Hiên 01/10/1978 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Không trúng tuyển

2 Hoàng Thị Mai 10/06/1977 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Không trúng tuyển

3 Cao Thị Thanh 28/02/1979 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

4 Trần Thị Mười 05/08/1980 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thu Hương 10/04/1983
Tổ khối

 trưởng

Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

6 Phan Thị Thai 29/11/1986 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Không trúng tuyển

7 Đinh Thị Kim Hồng 12/12/1987 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

8 Hà Thị Hiệp 25/10/1990 Giáo viên
Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Quỳnh Mi 10/04/1991
Tổ khối 

trưởng

Trường Mầm non 

KDang

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

A.2 Trường Mầm non Hnol

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Thu 07/11/1993 Giáo viên
Trường Mầm non

Hnol

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

2 Nơp 16/02/1978 Giáo viên
Trường Mầm non

Hnol

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

3 Hinh 10/01/1979 Giáo viên
Trường Mầm non

Hnol

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Huệ 08/10/1988
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường Mầm non

Hnol

Giáo viên mầm non

 hạng III

Giáo viên mầm non 

hạng II
Trúng tuyển

A.3
Trường Mầm non Hòa 

Bình

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Bùi Thị Hoa 12/10/1976
Phó Hiệu

 trưởng

Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non 

hạng III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Ngoai 19/3/1993 Giáo viên
Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

2 Lê Thị Ngọc Hậu 2/1/1994 Giáo viên
Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hoàn 09/07/1971 Giáo viên
Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hoa 09/07/1971 Giáo viên
Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hiệp 8/3/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

 Hoà Bình

Giáo viên mầm non hạng 

III

Giáo viên mầm non

 hạng II
Trúng tuyển

B CẤP TIỂU HỌC

B.1
Trường Tiểu học số 1 

KDang

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nhữ Thanh Hoàn 27/6/1975 Giáo viên
Trường Tiểu học 

số 1 KDang

Giáo viêntiểu học 

hạng II

Giáo viên tiểu học

 hạng I
Trúng tuyển

B.1 Trường Tiểu học số 2 KDang

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Nguyễn Thị Lan Hương 03/08/1974 Giáo viên
Trường Tiểu học 

số 2 KDang

Giáo viên

tiểu học hạng II

Giáo viên 

tiểu học hạng I
Trúng tuyển
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2 Đặng Thị Trúc Quỳnh 19/05/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học 

số 2 KDang

Giáo viên

tiểu học hạng II

Giáo viên 

tiểu học hạng I
Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III

1 Trần Thị Thái La 08/01/1983 Nhân viên
Trường Tiểu học

 số 2 KDang

Kế toán viên

 hạng IV

Kế toán viên

 hạng III
Trúng tuyển

B.1 Trường Tiểu học số 3 KDang

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Vi Thị Bích 25/5/1990 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

2 Trần Thị Thủy 10/01/1975 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

3 Phạm Thị Duyến 20/10/1980 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

4 Lê Thị Liên 25/11/1989 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Duyên 07/07/1990 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

6 Mai Thị Thu 21/09/1994 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

7 Nguyễn Tiến Hà 15/01/1981 Giáo viên
Trường Tiểu  học

 số 3 KDang

Giáo viên tiểu học

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Không trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III

1 Mai Thị Hồng Hòa 25/08/1982 Kế toán
Trường Tiểu học 

 số 3 KDang

Kế toán viên 

hạng IV

Kế toán viên 

hạng III
Trúng tuyển

C CẤP THCS

C.1 Trường THCS Trần Phú

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hà Thị Lệ Hoa 02/02/1982 Giáo viên
Trường THCS 

Trần Phú

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Trúng tuyển

2 Phạm Thị Nhài 06/05/1981 Giáo viên
Trường THCS

 Trần Phú

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Không trúng tuyển

3 Trần Thị Bích Huyền 18/10/1984 Giáo viên
Trường THCS 

Trần Phú

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Dung 06/01/1985 Giáo viên Trường THCS Trần Phú
Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS 

hạng I
Không trúng tuyển

C.2 Trường THCS Lê Quý Đôn

I NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thị Yến 08/04/1986 Nhân viên 
Trường THCS 

Lê Quý Đôn

Nhân viên Thư viện 

hạng IV

Thư viện viên

 hạng III
Không có chỉ tiêu

D CẤP TH&THCS

D.1
Trường Tiểu học và THCS 

Nay Der

I GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I (THCS)

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/02/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS

 hạng I
Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Thu Trang 20/6/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS

 hạng I
Không trúng tuyển

3 Đặng Thị Vi Phương 29/5/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS

 hạng I
Không trúng tuyển

4 Dương Thị Thái 07/09/1991 Giáo viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Giáo viên THCS

 hạng II

Giáo viên THCS

 hạng I
Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II (TH)

1 Phạm Thị Huyền 01/02/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Nay Der

Giáo viên tiểu học 

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

2 Vũ Thị Kim Phượng 15/08/1991 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Nay Der

Giáo viên tiểu học 

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

3 Lê Văn Hội ,22/12/1972 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Nay Der

Giáo viên tiểu học 

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

4 Hoàng Trung Kiên 09/01/1980 Giáo viên
Trường TH&THCS 

Nay Der

Giáo viên tiểu học 

hạng III

Giáo viên tiểu học

 hạng II
Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng III

1 Hoàng Thị Hà 22/7/1988 Nhân viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Thư viện viên hạng

 IV

Thư viện viên

 hạng III
Trúng tuyển

2 Dương Thị Kim Phụng 27/07/1990 Nhân viên
Trường TH&THCS

 Nay Der

Kế toán viên trung 

cấp (hạng IV)

Kế toán viên

 hạng III
Trúng tuyển
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